	UBND TỈNH HƯNG YÊN
        SỞ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
(Tính đến ngày 06/6/2019)

	Stt
	Họ và tên
	Ngày, tháng, 
năm sinh
	Tình trạng
	Lĩnh vực chuyên môn
	Ghi chú

	
	
	
	Chuyên trách
	Kiêm nhiệm
	
	

	1
	Đoàn Văn Khôi
	12/9/1960
	
	x
	Pháp y
	

	2
	Trần Mạnh Hà
	21/5/1973
	x
	
	Pháp y
	

	3
	Nguyễn Văn Thái
	03/02/1984
	x
	
	Pháp y
	

	4
	Trương Quang Huy
	10/9/1989
	x
	
	Pháp y
	

	5
	Nguyễn Văn Học
	20/7/1968
	x
	
	Kỹ thuật hình sự
	

	6
	Nguyễn Minh Hải
	28/10/1962
	x
	
	Kỹ thuật hình sự
	

	7
	Nguyễn Quốc Ân
	02/01/1965
	x
	
	Kỹ thuật hình sự
	

	8
	Đoàn Văn Bính
	10/02/1976
	x
	
	Kỹ thuật hình sự
	

	9
	Đoàn Thanh Hải
	17/8/1977
	x
	
	Kỹ thuật hình sự
	

	10
	Hoàng Quốc Khánh
	05/11/1981
	x
	
	Kỹ thuật hình sự
	

	11
	Phạm Minh Quang
	06/9/1990
	x
	
	Kỹ thuật hình sự
	

	12
	Ngô Trung Kiên
	26/8/1979
	x
	
	Kỹ thuật hình sự
	

	13
	Trần Văn Hách
	01/4/1959
	
	x
	Pháp y tâm thần
	

	14
	Vũ Văn Duấn
	12/4/1960
	
	x
	Văn hoá quần chúng
	

	15
	Đào Văn Nhất
	16/01/1976
	
	x
	Văn hoá du lịch
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DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
(Tính đến ngày 06/6/2019)


	
TT
	
Họ và tên
	
Ngày, tháng, năm sinh
	
Lĩnh vực chuyên môn
	
Ghi chú

	1
	Giáp Bằng Mạnh
	25/02/1979
	BSCKI sản khoa
	

	2
	Đỗ Thanh Vân
	17/02/1974
	BSCKI tim mạch
	

	3
	Phạm Văn Tuấn
	23/8/1960
	Thạc sỹ  R-H-M
	

	4
	Nguyễn Quang Minh
	31/01/1957
	BSCKI  R-H-M
	

	5
	Đoàn Quốc Việt
	18/7/1980
	BSCKI  R-H-M
	

	6
	Vũ Xuân Trường
	02/9/1970
	BSCKI  xét nghiệm
	

	7
	Nguyễn Văn Kế
	02/10/1962
	BSCKI chuẩn đoán hình ảnh
	

	8
	Nguyễn Cảnh Quân
	03/10/1983
	BSCKI chuẩn đoán hình ảnh
	

	9
	Vũ Thị Thu Trang
	01/6/1979
	Thạc sỹ, BS sản khoa
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh
	18/3/1976
	Phát hành sách
	

	11
	Nhữ Văn Cường
	09/12/1978
	Luật, tiếng anh
	

	12
	Bùi Anh Lâm
	18/8/1981
	Công nghệ thông tin
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DANH SÁCH TỔ CHỨCGIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP 
(Tính đến ngày 06/6/2019)


	Stt
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Website


	1
	Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên)
	Số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
	0221.3869285
	

	2
	Trung tâm pháp y (trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên)
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
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DANH SÁCH TỔ CHỨCGIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 
(Tính đến tháng 06/6/2019)

	Stt
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Website


	1
	Công ty TNHH tư vấn khảo sát địa chất và xây dựng Hưng Yên
	Số 60, phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
	0221.3518688
	




